GIÁO DỤC TOÀN DIỆN - CẦN TRANG BỊ HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN 

CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
                                                                                                          Hà Văn Hoàng


1. Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới kéo các nước xích lại gần nhau và điều đó đồng nghĩa với việc nâng cao sức cạnh tranh và tầm vóc trí tuệ con người. Sự khẳng định “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hiện nay ở nước ta. Yếu tố con người trở thành động lực cho sự thúc đẩy và phát triển xã hội. Con người là chủ thể của mọi hoạt động và chính sự tồn vong, mạnh-yếu, trì trệ hay phát triển của một đất nước phụ thuộc vào nhân tố này, trong đó thế hệ trẻ là “chủ nhân” và là tương lai, rường cột của quốc ga, dân tộc. Xuất phát từ những điều mang tính nguyên lý đó mà Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì mục tiêu: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Chỉ có giáo dục và thông qua giáo dục, nhân tố người mới được phát huy và đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực. Giáo dục là chìa khoá để mở cánh cửa đi vào thế giới mới và là hành trang cho sự hội nhập thế giới, trong đó giáo dục chuyên nghiệp đóng vai trò trực tiếp.

Nền giáo dục chuyên nghiệp nước ta hiện nay nhìn một cách toàn cảnh còn nhiều vấn đề ngổn ngang. Những vấn đề đó chúng tôi không bàn ở đây. Nhằm góp phần vào việc đào tạo con người mới chúng tôi đi vào khai thác một khía cạnh nhỏ của giáo dục chuyên nghiệp đó là sự cần thiết của việc trang bị kiến thức nền cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ những kiến giải về tính cần thiết đó, chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm bổ sung thêm cho khung chương trình giáo dục chuyên nghiệp (nhất là ở bậc Đại học và Cao đẳng) hiện nay.
2. Tính cần thiết của việc trang bị kiến thức nền

2.1. Trước nhất, cần hiểu thế nào là kiến thức nền ? Kiến thức nền bao gồm những khối lượng kiến thức nào ? 


Về khái niệm kiến thức nền hầu như chưa có một cách hiểu nào rõ ràng. Đây là một cách gọi mà các nhà giáo dục chỉ những môn học mang tính chung nhất, bắt buộc đối với tất cả học sinh, sinh viên. Nếu chỉ hiểu theo cách đó còn quá giản đơn và chưa bao quát hết nội hàm của nó. Theo đó, hiện nay số lượng các môn học được gọi là kiến thức nền ấy bao gồm: Triết học Mác-Lênin,Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với trước đây); thế nhưng hiện nay, trong tất cả các trường không còn tồn tại các học phần này nữa mà thay vào đó là các học phần có tính tổng hợp: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy, các học phần này đã giảm và bị thu hẹp lại đi rất nhiều. Ở đây, chúng tôi cho rằng, các học phần này là những học phần cung cấp kiến thức đại cương, nó chỉ mới là một bộ phận của kiến thức nền và cũng mới chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những nguyên lý của thế giới hiện thực và đời sống xã hội hay những đường lối cách mạng của Đảng ta hoặc những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh mà chưa thực sự chú ý đến một khối lượng kiến thức không kém phần quan trọng  đó là những tri thức nền về xã hội (đất nước và con người Việt Nam).

Trên cơ sở xem xét bản chất của vấn đề và tổng hợp những cách hiểu khác nhau, chúng tôi tạm đưa ra một cách hiểu về kiến thức nền như sau: Kiến thức nền là hệ thống tri thức nền tảng, trang bị cho người học những kiến thức căn bản nhất về các mặt của hiện thực khách quan và đời sống xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Như vậy, trong “khái niệm” này có thể hiểu như sau: thứ nhất, kiến thức nền là những tri thức nền tảng, làm “bàn đạp” để tiếp thu những tri thức khoa học khác; thứ hai, kiến thức nền phải đáp ứng những cái chung nhất về hiện thực khách quan và đời sống xã hội phù hợp với hoàn cảnh đất nước, đây chính là yêu cầu về nội dung; thứ ba, những kiến thức nền đó không chỉ là “bàn đạp” mà còn được vận dụng trong hoạt động thực tiễn (cụ thể là sau khi ra trường, học sinh sinh viên có được một hệ thống tri thức để vận dụng vào cuộc sống, phục vụ cho công việc của mình).


Từ cách hiểu này, có thể hình dung về khối lượng các kiến thức nền cần trang bị cho học sinh, sinh viên như sau:

Khối lượng các kiến thức về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm cung cấp những tri thức căn bản nhất cho học sinh, sinh viên về nhận thức luận về thế giới hiện thực, những quan điểm về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trang bị cho người học cái nhìn tổng quan về lịch sử của Đảng ta; còn tư tưởng Hồ Chí Minh thì sẽ bồi đắp và giúp học sinh, sinh viên noi theo những phẩm chất, nhân cách của một con người vĩ đại là những kiến thức nền tảng cần trang bị cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết và không thể thiếu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cần có một khối lượng kiến thức căn bản nữa mà sinh viên hiện nay còn rất hạn chế đó là những tri thức về văn hoá, lịch sử và tiếng Việt. Những tri thức này chính là hành trang đi suốt cuộc đời của người học và được vận dụng rất nhiều sau khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp. 

2.2. Việc trang bị hệ thống những kiến thức nền (lịch sử, văn hoá Việt Nam và tiếng Việt) cho học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là hết sức cần thiết, bởi những lý do cơ bản sau đây:

Thứ nhất, dân tộc Việt Nam có một nền văn hoá từ lâu đời với những giá trị văn hoá đặc sắc và hết sức độc đáo. Những giá trị văn hoá ấy là sự kết tinh của cộng đồng 54 dân tộc anh em với  những vùng miền khác nhau. Mặt khác, văn hoá là yếu tố làm nên dân tộc, làm nên những đặc trưng dân tộc. Nếu thước đo cho trình độ phát triển của một quốc gia là ở văn minh thì văn hoá chính là sự biểu hiện tầm vóc cho một dân tộc. Do vậy, nếu một cử nhân, một học sinh, sinh viên sau khi rời khỏi giảng đường mà không biết đến văn hoá dân tộc mình thì đó là một sự khiếm khuyết. 

Về giáo dục lịch sử dân tộc cũng hết sức cần thiết bởi vì công dân của một nước đặc biệt như đất nước Việt Nam với những trang sử vẻ vang và hào hùng nhưng học sinh, sinh viên không được tiếp nhận một cách có hệ thống và vững chắc như ở nước ta hiện nay. Môn Lịch sử được giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học nhưng những kiến thức đó còn cơ bản, chưa đa dạng, chưa sâu. Do đó, ở các bậc chuyên nghiệp cần được trang bị một cách hoàn chỉnh và sâu rộng hơn.

Tiếng Việt là loại hình ngôn ngữ đơn lập, lấp lánh những giá trị và vẻ đep riêng. Ở đó chứa đựng những yếu tố văn hoá và sự phản ánh tâm hồn, tính cách Việt. Việc học tập và nâng cao trình độ về tiếng Việt là việc làm suốt đời.


Thứ hai, xuất phát từ thực trạng hiện nay trong học sinh, sinh viên cần được báo động. Những kiến thức nền này ở người học trong các trường chuyên nghiệp nước ta hiện nay còn “lỗ mỗ”, “hổng” hoặc không có. Nhiều người học nếu không gọi là đa số học sinh, sinh viên khi còn học ở các trường chuyên nghiệp, những tri thức nền không có, trừ những ngành đào tạo khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt, hiện tượng này xảy ra phổ biến ở các ngành khoa học kỹ thuật, ứng dụng. Trong khi, xã hội đòi hởi ngày càng cao, không chỉ con người của tri thức chuyên ngành mà phải hội tụ những yếu tố của một con người toàn diện. Trong khi những tri thức này còn thể hiện tinh thần dân tộc của con người Việt Nam mới.

Sự thật trong các giảng đường hiện nay, ở những buổi thuyết trình, cemina, học sinh, sinh viên trình bày rất yếu, kỹ năng diễn đạt tiếng Việt không trôi chảy, lưu loát. Mặt khác, ở các bài thi, kiểm tra của học sinh, sinh viên, kỹ năng viết (lỗi diễn đạt, viết sai chính tả khá phổ biến hiện nay) là điều đáng lo ngại. Có những trường hợp, sinh viên viết và nói tiếng Anh thành thạo nhưng tiếng mẹ đẻ lại không có cả hai kỹ năng này. 


Thứ ba, sau khi ra trường đến các đơn vị sử dụng lao động để phỏng vấn xin việc,  hầu như những học sinh, sinh viên nước ta có kiến thức chuyên môn khá vững vàng để làm việc nhưng kiến thức nền thì lại “hổng”, nhất là những kỹ năng về giao tiếp, xử lý công việc không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

 Đặc biệt, trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư ngày càng nhiều, đòi hỏi một lượng lao động tại chỗ thì ngoài những kiến thức chuyên môn, kiến thức công cụ (ngoại ngữ, công nghệ thông tin) thì kiến thức nền giữa một vị trí đặc biệt. Nó không chỉ phục vụ, hỗ trợ đắc lực cho công việc chuyên môn mà những người làm việc trực tiếp cho nước ngoài chính là “bộ mặt” con người Việt Nam. Tính tự cường dân tộc của người Việt thể hiện ở phương diện này. Đồng thời, chính họ sẽ là cầu nối trong việc giao lưu văn hoá và phát triển nền kinh tế của đất nước với bạn bè thế giới. Nếu học sinh, sinh viên không được hấp thu những tri thức này thì hình ảnh của đất nước Việt sẽ rất nhạt nhoà trong con mắt của những chính khách.

Như vậy, vị trí, vai trò của kiến thức nền là hết sức quan trọng; thực trạng vốn kiến thức nền của học sinh, sinh viên hiện nay đáng được báo động; tính ứng dụng của vốn kiến thức nền rất cao, hết sức hữu hiệu và cần thiết. Với mục tiêu phát triển con người toàn diện, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có những vốn tri thức, hiểu biết xã hội sẽ tạo một tâm thế của con người mới; đồng thời nó còn là hành trang cho học sinh, sinh viên khi bước vào đời. Mặt khác, việc giáo dục kiến thức nền, một lần nữa gieo vào mỗi một người học và bồi đắp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

3. Việc sắp xếp các học phần kiến thức nền trong khung chương trình đào tạo

Với những vai trò, vị trí cùng khả năng ứng dụng và đặc biệt là sự non yếu về những tri thức nền trong học sinh, sinh viên hiện nay, thiết nghĩ cần đưa một số học phần thuộc khối kiến thức này vào trong khung chương trình đào tạo ở các trường chuyên nghiệp là hết sức cần thiết. Việc làm này đòi hỏi các nhà làm giáo dục phải tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo sự tương thích giữa khối lượng lượng giáo dục chuyên nghiệp và khối lượng giáo dục kiến thức nền. Đống thời, các nhà giáo dục cần xem xét nên đưa những học phần nào vào học là điều quan trọng và áp dụng cho những đối tượng nào cũng cần được nhìn nhận một cách toàn diện. 


Về phương diện số lượng các học phần thuộc khối kiến thức nền thì ngoài các học phần như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin,Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh cần đưa vào chương trình học bắt buộc những kiến thức xã hội khác bao gồm: Văn hoá Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Tiếng Việt. Để đảm bảo tính hài hoà giữa khối lượng giáo dục chuyên nghiệp và khối lượng kiến thức nền, theo chúng tôi cần đưa thêm hai học phần là: Lịch sử và văn hoá Việt Nam (bao gồm những tri thức khoa học lịch sử và những vấn đề thuộc về cơ sở văn hoá Việt Nam) và học phần Nói và viết tiếng Việt hoặc có thể gọi bằng tên khác là: Thực hành tiếng Việt (bao gồm các kỹ năng nói tiếng Việt như: giao tiếp, thuyết trình, hùng biện,… và kỹ năng viết tiếng Việt như: soạn thảo văn bản, các giao dịch văn bản,…). 

Về phương diện đối tượng và phạm vi áp dụng: Các học phần thuộc khối kiến thức nền cần được trang bị cho tất cả học sinh sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp mà không phân biệt các chuyên ngành đào tạo, kể cả khoa học tự nhiên, kỹ thuật lẫn khoa học xã hội và nhân văn.


Về quy định số lượng đơn vị học trình cho các học phần này trong khung chương trình đào tạo, theo chúng tôi cần phân bổ như sau: 

Đối với học sinh, sinh viên thuộc khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, học phần Lịch sử và văn hoá Việt Nam là 3 - 4 đơn vị học trình (trình độ Đại học và cao đẳng), 2 - 3 đơn vị học trình (trình độ Trung cấp chuyên nghiệp) và Thực hành tiếng Việt là 2 đơn vị học trình (trình độ Đại học và cao đẳng), 1 đơn vị học trình (trình độ Trung cấp chuyên nghiệp).

Đối với những ngành khoa học xã hội và nhân văn nếu trong khung chương trình đã có các học phần: Lịch sử Việt Nam, Cơ sở văn hoá Việt Nam và Thực hành văn bản tiếng Việt thì không phải học các học phần thuộc kiến thức nền trên, còn những ngành chưa học các học phần này thì số đơn vị học trình cần được phân bổ như đối với học sinh, sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật.

Về trình tự sắp xếp các học phần này trong khung chương trình đào tạo như sau: Đây là hai học phần thuộc khối kiến thức nền tảng, do đó để đảm bảo tính khoa học của chúng cũng như sự cân đối với khối lượng giáo dục chuyên nghiệp, thiết nghĩ, cần đưa chúng vào học ở năm thứ nhất ở tất cả các trường chuyên nghiệp, cụ thể: Học kỳ I của năm nhất, học sinh, sinh viên học học phần Lịch sử và văn hoá Việt Nam, còn học phần Thực hành tiếng Việt học vào học kỳ II hoặc ngược lại. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cần linh động, linh hoạt phụ thuộc vào tình hình thực tế của trường, nhất là đội ngũ giảng viên đảm trách  các chuyên ngành trên.

Về nội dung chương trình học: Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa ra nội dung chương trình khung đào tạo cho từng trình độ đào tạo và điều kiện đối với giảng viên lên lớp các học phần này thống nhất trong cả nước, cụ thể:

Với môn học Lịch sử và văn hoá Việt Nam cần cung cấp cho người học hai khối lượng kiến thức là Lịch sử Việt Nam (từ khởi thuỷ cho đến nay) và Cơ sở Văn hoá Việt Nam (bao gồm những vấn đề khái quát về Văn hoá học và những vấn đề cụ thể về Văn hoá Việt Nam); yêu cầu giảng dạy đối với học phần này là: tách làm hai phần lịch sử riêng và văn hoá riêng có thể học trước hoặc sau tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể, đối với giảng viên phải là những người được đào tạo và giảng dạy hai chuyên ngành này. Như vậy, học phần này đòi hỏi hai giảng viên giảng dạy mới đảm bảo được tính hiệu quả.

Với môn học Thực hành tiếng Việt cần trang bị cho học sinh, sinh viên những vấn đề cơ bản nhất về: lịch sử tiếng Việt, các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt. Đồng thời, học phần này còn chú ý rèn luyện các kỹ năng nói và viết tiếng Việt như đã nói trên. Người tham gia giảng dạy học phần này phải là những người có phát âm chuẩn, được đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ học hay Việt ngữ học.

Những vấn đề nêu trên chỉ mang tính chất định hướng, để đưa các học phần này vào khung chương trình đào tạo trong các trường chuyên nghiệp đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu cũng như sự am hiểu về giáo dục và đào tạo. Mặt khác, trong khi áp dụng đưa vào giảng dạy đòi hỏi sự vận dụng linh động, linh hoạt về cơ sở vật chất, người dạy và ngời học.
4. Kết luận

Trong nội dung giáo dục chuyên nghiệp, ngoài việc cung cấp hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho người học thì việc trang bị những kiến thức nền tảng là rất quan trọng và mang tính cấp thiết. Một cá nhân không thể phát triển toàn diện và không thể đáp ứng được yêu cầu của xã hội nếu chỉ có “tay nghề” mà không có những hiểu biết về lịch sử, văn hoá đất nước mình, nếu chỉ giỏi về chuyên môn mà không có kỹ năng nói và viết tiếng mẹ đẻ.



Giáo dục toàn diện là mục tiêu  và nội dung đào tạo của nền giáo dục một quốc gia, dân tộc. Giáo dục toàn diện sẽ tạo ra những sản phẩm con người mới, ở đó họ có được những tri thức khoa học và những tri thức xã hội để có thể áp dụng vào thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của đời sống nhất là trong bối cảnh hiện nay. Dường như từ mấy chục năm nay, giáo dục chuyên nghiệp nước ta còn “bỏ sót” một khối lượng khá lớn những tri thức nền như đã nói. Do đó, việc bổ khuyết những thiếu sót này là một việc làm cần thiết và nhanh chóng nhằm góp phần chấn hưng giáo dục và chấn hưng đất nước. Tuy nhiên, những việc làm này cần phải được tính toán và cân nhắc hợp lý trong tổng thể của chương trình đào tạo song không thể “bỏ rơi” như hiện nay. Trong khi đó, ở các nước trên thế giới những kiến thức về lịch sử, văn hoá dân tộc và tiếng mẹ đẻ được giáo dục xuyên suốt từ bậc học Tiểu học đến bậc Đại học. Phải chăng giáo dục chuyên nghiệp của chúng ta đang còn “chạy theo”  morden mà không chú ý đến giáo dục tri thức nền ?
-----------------------------------
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